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SỞ Y TẾ HƯNG YÊN 
BỆNH VIỆN MẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Z3C/CV-BVM Hưng Yên, ngày 26 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: - Sở Y tê Hưng Yên;
-BHXH tỉnh Hưng Yên

Căn cứ Luật Khảm bệnh, chữa bệnh năm 2023;

Căn cứ Nghị định sổ 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một sổ điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Công văn sổ 890/SYT-NVY ngày 06/5/2024 của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên v/v 

thực hiện đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Để thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, Bệnh viện Mắt 

tỉnh Hưng Yên kính gửi Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên “Danh 

sách đăng ký hành nghề" tính đến thời điểm 26/12/2024.

(Cỏ danh sách kèm theo)

Trân trọng cảm ơn!

Noi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi.
-Lưu: VT, KHTH.

Nguyễn Văn Khá
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UBND TỈNH HƯNG YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁM 
SỜ Y TỂ Đỏc lâp - Tư do - Hanh phúc

Số: 000209/HY-GPHN
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G I Ấ Y  PHÉP HÀNH NGHÈ 
ẸHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

G IÁM  ĐÓC SỞ Y TÉ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế,

GIẤY PHÉP HÀNH NGHÈ KHÁM BỆNH, CHỬA BỆNH
r  y  \  *  *

(Cấp lẩn đẩu)
CHỨNG THỰC BÀN SAOĐỨNG VỚI 6ÃNCHÍNH

Ngày, tháng, năm sinh: 22/8/1994 1 ' "
, N9àỵỉẴậhảng,J2fìăm20âí).Thẻ căn cước công dân/sô định-ểanh-cá nhân;_____ _

033194008426 

;ày cấp: 12/9/2022

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

, Quôptìch: Việt Nam
Y  T B

Cbudnanh chuyên môn: Bác sỹ 

Ịm  vi hành nghề: Chuyên khoa Ngoại khoa 

Giấy phép này có thời hạn đến ngày: 28 tháng 10 năm 2029

'•V Himg Yên, ngày 28 tháng 10 năm 2024
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Anh
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1. LAN 1. Đên ngày.........tháng......năm
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Hưng Yên, ngày....... tháng.........năm.
GIÁM ĐỐC

(Ký, đỏng dầu và ghi họ tên)
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2. LẦN 2. Đến ngày........tháng ......nảm..........
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Hưng Yên, ngày........ thảng..........năm.
GIÁM ĐÓC

(Kỷ, đóng dấu và ghi họ tên)
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Hưng Yên, ngày........ thảng..........năm
GIAMDOC

(Kỷ, đóng dấu và ghi họ tên)

4. LẦN 4. Đen ngày........tháng..... năm.....
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Hung Yên, ngày........thảng..........năm.
GIÁM ĐÓC

(Ký, đỏng dấu và ghi họ tên)

5. LẦN 5. Đến ngày........ tháng..... năm

Hưng Yên, ngàv........tháng......... năm.
GIÁM ĐỐC

(Kỷ, đóng dấu và ghi họ tên)
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SỔ Y TỂ H Ư NG YÊN 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số: 379/2023/C41.01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
Chứng nhận: Ông (bà) Bùi Thị Hải Yến 

Sinh ngày: 22/8/1994

Đon vị công tác: Bệnh viện Mắt tỉnh Hưng Yên

Đã hoàn thành khóa học theo chương trình đào tạo liên tục:
tẰ

:C H i) N 6 ĩH ự C B Ấ N S A ũ Đ ( Ỉ N 6 É 8 Ẩ N C H íN H ị

Sõctiứ ngthự cẨ óảỗ.ỈQ uỵển  S l L j S C T / B s : 

Ìy-$khảngll.năm2 0 & 2

Điện tâm đô cơ bản
Tổng số: 188 tiết học (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tám tiết) 

Từ ngày 10 tháng 10 năm 2023, đến ngày 14 tháng 11 năm 2023.

PHỤ TRÁCH CHUYÊN M 
KHÓA HỌC

Hưng Yên, ngày 20 tháng 11 năm 2023
______ r  _  _______  X  _
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sở  Y TẾ HƯNG YÊN 
BỆNH VIỆN MẮT

Số: XXI /Q Đ -B V M

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hưng Yên, ngày i°j tháng X l  năm 2024

QUYÉT ĐỊNH
V/v điêu động, phan cong nhiêm vụ đoi V01 viên chức 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT
Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Ouyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của ủy ban nhân 

dân tỉnh Himg Yên về việc ban hành Quy định về quản lý to chức bộ máy, vị trí việc 
làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 38/2021/QĐ-UB ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Hưng 
Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức Bệnh viện 
Mắt Himg Yên trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định sổ 685/QĐ-SYT ngày 29/11/2023 về việc phê duyệt danh 
mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ câu viên 
chức theo chức danh nghề nghiệp, so lượng người làm việc và lao động hợp đồng của 
Bệnh viện Măt Hưng Yên, giai đoạn 2023-2025;

Căn cứ nghị quyết họp Ban lãnh đạo Bệnh viện Mắt ngày 18/12/2024;
Xét đề nghị của bà Trưởng phòng Tổ chức hành chỉnh -  Tài chính kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động bà Bùi Thị Hải Yến; sinh năm 1994; trình độ chuyên môn: 
Bác sỹ y khoa, ngạch CĐNN hiện hưởng Y sĩ hang IV, hiện là nhân viên khoa Điêu 
trị tổng hợp - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, đến nhận nhiệm vụ tại khoa Ngoại -  
Phaco kể tư ngày 25/12/2024. Công việc cụ thể do Trưởng khoa Ngoại -  Phaco phân 
công theo quy định hiện hành.

Điều 2. Bà Bùi Thị Hải Yen được giữ nguyên lưong và các khoản phụ cấp hiện 
hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lưc kể từ ngày ký. Bà Trường phòng Tổ chức 
hành chính - Tài chính kể toán; khoa Điều trị tổng họp - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức; 
khoa Ngoại -  Phaco; các khoa/phộng trực thuộc Bệnh viện Măt và bà Bùi Thị Hải 
Yến căn cứ Quyết định thi hành.A/

Nơi nhận:
-Nhưđiều 3;
- Ban LĐ đơn vị;
- Lưu HSCN;
- Lưu: VT.



CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐẲNG KÝ HÀNH NGHÊ

1. Tên cơ sờ khám bênh, chữa bệnh: Bệnh viện Mắt Hưng Yên

2. Địa chì: sổ 66, An Vũ, Hiến Nam, Tp Hưng Yên, Hưng Yên.

3. Thời gian làm việc hăng ngày cùa cơ sờ khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7h00-17h00 hàng ngày và thường trực24/24h các ngày trong tuần

4. Danh sách đảng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Tính đến ngày 26/ 12/2024

Stt Họ và ten SỐ giấy phcp hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm  vi hành nghề Thòi gian đăng ký hành 
nghe tại cơ sỏ’ khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị tr í  chuyên môn Thòi gian đăng 
ký hành nghề 

tại cơ sỏ‘ khám 
bệnh, chữa 

bệnh khác ( nếu 
có)

Ghi chú( 
Ngày bắt 

đầu đãng  ký 
hành nghê, 

QĐ bồ sung)

1 Nguyễn Văn Khá 000336/HY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mẳt 7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 
thứ 6

B ácsĩK C B C K  
Mát,Giám đốc BV

Ngoài giờ hành 
chính các ngày 
trong tuần tại 

PKCK Mắt thôn 
Trương Xá, xã 
Toàn Thắng, 
huyện Kim 

Động, tinh Hưng 
Yên.

11/01/2013

2 Nguyễn Văn Toàn 0003332/HY-CCHN Khám bệnh, chừa bệnh chuyên khoa Mắt 7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 
thứ 6

B ácsĩK C B  CK 
Mất, Phó trướng 

phòng KHTH-CĐT- 
ĐD

Ngoài giờ hành 
chinh các ngảy 
trong tuần tại 
PKCK Mẳt số 

343 Lê Văn 
Lương, phường 
An Tào, thành 
phố Hưng Yên, 
Tinh Hưng Yên

30/9/2015

3 Nguyen Anh Việt 006118/HY-CCHN
Khám bênh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại
7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6

Bác sĩ, Nhân viên 
Phòng KHTH-CĐT 

ĐD
09/9/2022

4 Đào Quang Hùng 006028/HY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa MẮt
7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6

BácsTKCB CK 
MẤt, Nhân viên 

Phòng KHTH-CĐT 
ĐD

26/5/2022

5 Đỗ Thị Thúy Linh 000121/HY-GPHN Chuyên khoa Ngoại khoa 7h00-l7h00 Từ thứ 2 đến 
thứ 6

Bác sỹ, Nhân viên 
Phòng KHTH-CĐT 

ĐD
22/7/2024

6 Ngô Văn Vĩnh 000691/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại TT số 

26/2015/TTLT-B YT -BN V ngày 
7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, nữ 
hộ sinh, kĩ thuật y

7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 
thứ 6

Điều dường, Nhân 
viên Phòng KHTH- 

CĐT-ĐD
11/10/2023



7 Phạm Thị Mỹ Trang 000686/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 cùa 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chi chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dường

7h00-l7h00 T ù  thứ 2 đến 
thứ 6

Điêu dường, Nhân 
viên Phòng KHTH- 

CĐT-ĐD
08/6/2013

8 Lê Thị Hương
1044/CCHN-D-SYT-
HY

Bán lẻ thuốc. Chịu trách nhiệm chuyên 
môn về Dược của Nhà thuốc, Quầy 
thuốc, Tủ thuốc trạm y tế xã, Cơ sở 
chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền.

7h00-17h00 Từ th ứ 2 đ ển  
thử 6

Dược sĩ, Nhân viên 
Phóng KHTH-CĐT 

ĐD
15/5/2023

9 Nguyễn Đình Chuyên 0003331/HY-CCHN Khám bệnh, chừa bệnh chuyên khoa Mắt
7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6

Bác sĩ KCB CK 
Mắt, PGĐ Bệnh 

viện
30/9/2015

10 Nguyễn T uấn Anh 006119/HY-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại; Chuyên khoa Mắt
7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 

thử 6

Bác sĩ, nhân viên 
Khoa Ngoại - 

Phaco

09/9/2022;
QĐ số 

1043/QĐ- 
SYT về việc 
điều chinh 

phạm vi hành 
nghề bổ sung 
chuyên khoa 

Mát

11 Đỗ Đình Tân 003757/HY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6

Bác sĩ KCB CK 
Mắt, Trưởng khoa 

Ngoại-Phaco

Ngoài giờ hành 
chính từ thứ 2 

đến thứ 6. 
Thứ 7 và Chủ 

nhật làm cả ngày 
tại PKCK Măt 

thôn Mạn 
Xuyên, xă Tứ 

Dân, huyện 
Khoái Châu,tỉnh 

Hưng Yên

31/10/2016

12 Phạm Thị Minh Nguyệt 000688/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt dộng chuyên 
môn theo quy đjnh tại TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2015 quy định m ĩ số, tiêu chuấn 

chức danh nghề nghiệp Điều dường, nữ 
hộ sinh, kĩ thuật V

7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 
thứ 6

Điều dường, ĐDT 
khoa Ngoại - Phaco

11/10/2023

13 Bùi Thị Hải Yến 000209/HY-GPHN Chuyên khoa Ngoại khoa 7h00-17h00 Từ th ứ 2 d én  
thứ 6

Bác sĩ, nhàn viên 
Khoa Ngoại - 

Phaco
28/10/2024

14 Chu Thanh Tuyền 003939/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngáy 
7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuấn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, nữ 
hộ sinh, kĩ thuật y

7h00-17h00 Từ thứ 2 dến 
thứ 6

Điều dường, nhân 
viên Khoa Ngoại - 

Phaco
11/10/2023



I 15 Cao Mai Huyền 000122/HY-GPHN Điều dưỡng
7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6

Điều dưỡng, nhân 
viên Khoa Ngoại - 

Phaco
22/7/2024

16 Lâm Thị Ngát 004723/HY-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ cùa Điều dư&ng 
chuyên ngành Mắt theo chức danh quy 

định tại TT sô 26/2015/TTLT-BYT- 
BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuần chức danh nghề nghiệp Điều 
dưỡng, nữ hộ sinh, kĩ thuật y

>

7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 
thứ 6

Điều dưỡng, nhân 
viên Khoa Ngoại - 

Phaco
11/10/2023

17 Tràn Văn Hả 006226/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại TT sổ 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dường, nữ 
hộ sinh, kĩ thuật y

7h00-17h00 Từ thứ 2 den 
thứ 6

Điều dưỡng, nhân 
viên Khoa Ngoại - 

Phaco
31/3/2023

18 Lê Văn Tàn 004218/HY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6

BácsTKCB CK 
Mắt, Phó trướng 
khoa KX-THTM

29/9/2017

19 Hà Thị Thơ 004956/HY-CCHN Khám bệnh, chừa bệnh chuyên khoa Mắt
7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6

Bác sĩ KCB CK 
Mắt, Nhân viên 
khoa Khúc xạ - 

THTM

31/10/2019

20 Phan Thị N ền 000681/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định Quyết định số 

4 1/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chí chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dư&ng

7h00-17h00 Từ thứ 2 dcn 
thứ 6

Điều dư ờng , ĐDT 
khoa Khúc xạ - 

THTM
27/12/2023-

Ệ N h

ư ? iG

21 Trần Khắc Khải 000684/HY-CCHN

Theo quy định tại QĐ số 4 1/2005/QĐ- 
BNV ngày 22/4/2005 cùa Bộ trưởng 

BNV về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên chức y tế Điều dưỡng

7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 
thứ 6

Điều dưỡng, Nhân 
viên khoa Khúc xạ 

THTM
08/6/2013

22 Hoàng Thị T uyết 003938/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2015 quy định m ã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dường, nữ 
hộ sinh, kĩ thuật y

7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 
thứ 6

Điều dưỡng,Nhân 
viên khoa Khúc xạ 

THTM
11/10/2023



23 Bùi Ngọc Bảo 000685/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, nữ 
hộ sinh, kĩ thuật y

7h00-17h00 Từ thứ 2 đén 
thứ 6

Điều dưỡng, Nhân 
viên khoa Khúc xạ • 

THTM

ế

11/10/2023

24 Vũ Lan Anh 006149/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại TT số 

26/2015/TTLT-B YT-BN V ngày 
7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, nữ 
hộ sinh, kĩ thuật y

7h00-17h00 Từ thứ 2 đón 
thứ 6

Điều dưỡng, Nhân 
viên khoa Khúc xạ • 

THTM
06/10/2022

25 Đào Thị Hăng 004240/HY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6

Bác sĩ KCB CK 
mát, Phó trưởng 

khoa KB-CC-CLS
31/10/2017

26 Đỗ Thị Hồng Thái 000678/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy đjnh tại TT số 

26/2015/TTLT-B YT-BNV ngày 
7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuấn 

chức danh nghề nghiệp Điều dư&ng, nữ 
hộ sinh, kĩ thuật y

7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 
thứ 6

Điều d ư ờ ng , ĐDT 
khoa Khám bệnh - 

c c  - CLS
11/10/2023

27 Phạm Thị Thu Huyền 000683/H Y -CCHN KTV xét nghiệm
7h00-17H00 Từ th ứ 2 d ến  

thử 6

Kĩ thuật viên xét 
nuhiệm, nhân viên 
khoa Khám bệnh -

c c  - CLS

04/7/2022

28 Nguyễn Phương Thảo 000694/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định Quyết định số 

4 1/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chí chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dường

7h00-l7h00 Từ th ứ 2 d ến  
thứ 6

Điều dưỡng, nhân 
viên khoa Khám 
b ện h -C C -C L S

08/6/2013

29 Quách Thị Châm 000696/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại TT sổ 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2015 quy định mă số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, nữ 
hộ sinh, kĩ thuật y

7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 
thứ 6

Điều dưỡng, nhân 
viên khoa Khám 
bênh - c c  - CLS

11/10/2023

30 Ngô Ba Duy 004727/HY-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dường 
chuyên ngành Mắt theo chức danh quy 

định tại TT sô 26/2015/TTLT-B YT- 
BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 
dư&ng, nữ hộ sinh, kĩ thuật y

7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 
thứ 6

Điều dưỡng, nhân 
viên khoa Khám 
bệnh - c c  - CLS

11/10/2023



►

31 Phạm Hà Ly 006224/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức đanh nghề nghiệp Điều dư&ng, nữ 
hộ sinh, kĩ thuật y

7h00-17h00 Từ thử 2 đến 
thử 6

Điều dưỡng, nhãn 
viên khoa Khám 
bệnh - c c  - CLS

31/3/2023

32 Nguyễn Thị Châm Anh 004771/HY-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
7h00-17h00 Từ thứ 2 đén 

thứ 6

Kĩ thuật viên Xét 
nghiệm, nhân viên 
khoa Khám bệnh -

c c  - CLS

06/11/2023

33 Trần Văn Hòa 000679/HY-CCHN
Khám bệnh, chừa bệnh chuyên khoa 

Ngoại
7h00-!7h00 Tù thứ 2 đền 

thứ 6

Bác sĩ, Nhân viên 
Khoa ĐTTH - PT- 

GMHS
11/10/2023

34 Lưu Thị Kim Chung 000682/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, nữ 
hộ sinh, kĩ thuật y

7h00-17h00 Từ thứ 2dén  
thứ 6

Điều dưỡng, Nhân 
viên Khoa ĐTTH - 

PT- GMHS
11/10/2023

35 Lưu Văn Tài 004215/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại TT số 

26/2015/TTLT-B YT -BN V ngày 
7/10/2015 quy định mă số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dư&ng, nữ 
hộ sinh, kĩ thuật y

7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 
thứ 6

Điều dưỡng, Nhân 
viên Khoa ĐTTH - 

PT- GMHS
11/10/2023

36 Lê Thị Liên 000692/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2015 quy định m ỉ số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, nữ 
hộ sinh, kĩ thuật y

7h00-17h00 Từ thứ 2 đ én  
thứ 6

Điều dưỡng, ĐDT 
Khoa ĐTTH - PT- 

GMHS
11/10/2023

37 Vũ Thị Thanh Huệ 000693/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại TT số 

26/20ÌSATLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2015 quy định mâ số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, nữ 
hộ sinh, kĩ thuật y

7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 
thứ 6

Điều dưỡng, Nhân 
viên Khoa ĐTTH 

PT- GMHS

,

11/10/2023,
>

38 Đỗ Thi Vui 004220/HY-CCHN
Khám bệnh, chừa bệnh chuyên khoa 

Mắt
7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6

Bác s ĩ KCB CK 
Măt, Quàn lý Khoí 

ĐTTH - PT- 
GMHS

29/9/2017



39 Phan Thị Nụ 532/HY- CCHND

Hành nghề Dưực các hình thúc tố chức 
kinh doanh thuốc; Hợp tác xã, HKD cá 

thề, Quầy thuốc, đại lý bán thuốc cùa các 
doanh nghiệp, đại lý buôn bán Vaccine, 

sinh phẩm y tế, tú thuốc trạm y tế..

7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 
thứ 6

Dược sĩ,'Trướng 
khoa Dược-VTYT- 

KSNK
29/8/2014

40 Nguyễn Thị Thanh Thúy
2289/CCHN-D-SYT-
HY

Cơ sớ bán buôn, bán lé thuốc. Đú điều 
kiện hành nghề Dược với các vj trí hành 

nghề: Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về Dược cùa cơ sở bán buôn thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc; Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về Dược của Nhà 
thuốc, Quầy thuốc, Tú thuốc trạm y tế 

xã, Cơ sở chuyên bán lé dược liệu, thuốc 
dược liệu, thuốc cồ truyền.

7h00-17h00 Từ thứ 2dén 
thứ 6

Dược sĩ, nhân viên 
khoa Dược-VTYT- 

KSNK
17/7/2020

41 Đặng Thị Quỳnh Liên
2365/CCHN-D-SYT-
HY

Bán lè thuốc Chju trách nhiệm chuyên 
môn về Dược cùa Nhà thuốc, Quầy 
thuốc, Tú thuốc trạm y tế xẳ, Cơ sớ 
chuyên bán lé dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cố truyền.

7h00-17h00 Từ thứ 2 dền 
thứ 6

Dược sĩ, nhân viên 
khoa Dược-VTYT- 

KSNK
13/10/2020

42 Đặng Thị Hiền Giang
533/CCHN - D - SYT - 
HY

Bán lẻ thuốc. Chịu trách nhiệm chuyên 
môn về Dược của Nhà thuốc, Quầy 
thuốc, Tù thuốc trạm y tế xã, Cơ sở 
chuyên bán lé dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cố truyền.

7h00-17h00 Tù thứ 2 đến 
thứ 6

Dược sĩ, Phó 
trường khoa Dược- 

VTYT-KSNK
27/10/2023

43 Vũ Thị Nhàn
1043/CCHN-D-SYT- 
HY

Bán lẻ thuôc. Chịu trách nhiệm chuyên 
môn về Dược cùa Nhà thuốc, Quầy 
thuốc, Tú thuốc trạm y tế x ỉ, Cơ sớ 
chuyên bán lẽ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cố truyền.

7h00-17h00 Từ thứ 2dến  
thứ 6

Dược sĩ, khoa 
Dược-VTYT- 

KSNK
15/5/2023

44 Trần Thanh Hào 000680/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt dộng chuyên 
môn theo quy định Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ trường Bộ Nội vự về việc ban hành 

tiêu chi chuẩn nghiệp vụ các ngach viên 
chức y tế diều dư&ng

7h00-17h00 Từ thứ 2dén  
thứ 6

Điều dưỡng, khoa 
Dược-VTYT- 

KSNK
08/6/2013

45 Dương Thị Lan Anh 000689/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định Quyết định số 

4 1/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 cùa 
Bộ trường Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chí chuấn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế diều dường

7h00-17h00 Từ thứ 2 đến 
thứ 6

Điều dưỡng, khoa 
Dược-VTYT- 

KSNK
08/6/2013

ĐẠI DIỆN c ơ  SỞ
KIIÁMJỈ$ISII, c h ù a  Bện h

GIÁM ĐỐC

NGUYEN VẪN KHÁ


